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Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống văn hoá - tư tưởng ở nước ta hiện nay, đã hình thành các tư tưởng, ý thức và chuẩn mực đạo đức mới, tạo nên sắc thái về đạo đức, lối sống mới ở nước ta, trong nền kinh tế thị trường. Đồng thời cũng nảy sinh nhiều tư tưởng, ý thức và những tiêu chí đạo đức đi ngược lại với những giá trị truyền thống của dân tộc và nó đã ảnh hưởng đến nhiều bộ phận, tầng lớp trong nhân dân, trở thành một “vấn nạn” trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Do đó cần có cái nhìn đúng đắn về thực trạng trên và đưa ra những giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế để điều chỉnh nền kinh tế thị trường phù hợp với mục tiêu và bản chất của chủ nghĩa xã hội.

Từ Đại hội VI (1986) của Đảng Cộng sản Việt Nam đến nay, nước ta chuyển từ nền kinh tế tập trung, bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Sự chuyển đổi đó đã tạo nên bước ngoặt trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp nhận những giá trị, tinh hoa văn hoá nhân loại. Đồng thời với việc tiếp thu nền khoa học, công nghệ tiên tiến, cách thức tổ chức quản lý của các nước khác trên thế giới thì đi theo nó là sự tác động của các luồng văn hóa, tư tưởng phương Tây trong đó có chủ nghĩa thực dụng Mỹ, và sự tác động này đã dẫn đến sự hình thành lối sống thực dụng ở một bộ phận người Việt Nam chúng ta. 

Đảng và Nhà nước Việt Nam chủ trương phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh chứ không hoàn toàn phát triển kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa. Mặc dù Việt Nam đi theo hướng phát triển kinh tế thị trường mới chỉ một thời gian ngắn, bên cạnh một số mặt, một số giá trị tốt đẹp đã đạt được, trong xã hội đã xảy ra những biến động rất nhức nhối và đáng lo ngại về mặt đạo đức, lối sống và nhận thức đối với con người Việt Nam, đặc biệt sự thâm nhập của chủ nghĩa thực dụng, lối sống thực dụng kiểu Mỹ đã tác động trực tiếp đến lối sống của người dân Việt Nam. 

Hiện nay chúng ta đang phải chứng kiến một sự thực vô cùng nhức nhối trong xã hội là lối sống sa đoạ, buông thả, đi ngược lại với đạo đức truyền thống của dân tộc có chiều hướng gia tăng ở nhiều khu vực cả thành thị và nông thôn, đặc biệt tập trung ở những trung tâm thành phố lớn và những khu công nghiệp. Thực tế hiện nay cho thấy chỉ số ít người làm ra đồng tiền bằng chính mồ hôi, sức lực, tài năng thật sự và bằng trí tuệ của mình, còn phần lớn là do họ nắm giữ được các trọng trách trong quản lý kinh tế hay trong quản lý nhà nước hoặc những người có chỗ dựa an toàn do có người thân có chức quyền che chở, lợi dụng cơ hội để tham ô, tham nhũng, nhận hối lộ. Như Đại hội lần thứ X đã nhận định “tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên gắn liền với tệ quan liêu, tham nhũng, lảng phí vẫn đang diễn ra nghiêm trọng chưa được ngăn chặn có hiệu quả. Những biểu hiện xa rời mục tiêu, lý tưởng của chủ nghĩa xã hội chưa được khắc phục”.1 

Cùng với sự hình thành các tư tưởng, ý thức, chuẩn mực đạo đức mới tạo nên sắc thái về đạo đức, lối sống mới ở nước ta, trong nền kinh tế thị trường cũng nảy sinh nhiều tư tưởng, ý thức và những tiêu chí đạo đức đi ngược lại với những giá trị truyền thống của dân tộc. Quan hệ chủ yếu, xuyên suốt kiểu cơ chế thị trường là hàng hoá - tiền tệ. Đồng tiền vừa là phương tiện trao đổi vừa là mục đích của sự trao đổi, lợi nhuận không chỉ chi phối mạnh mẽ mọi suy tư, tình cảm ý thức kinh doanh, mà còn đi vào mọi suy tư và hoạt động của nhiều lĩnh vực xã hội khác, trong các hoạt động xã hội và cả trong đời sống tinh thần, trong quan hệ gia đình. Đối với không ít người tiền là cái quyết định tất cả, có tiền là có tất cả; sự giàu có sẽ tạo nên địa vị xã hội, có địa vị xã hội người ta dễ nắm trong tay quyền lực, đồng thời ngược lại người có quyền lực dễ kiếm được nhiều tiền. 

Cùng với sự tích cực của sự cạnh tranh là huy động tối đa tính năng động, tài trí của người tham gia hoạt động kinh tế, đồng thời cũng hình thành ở họ những thủ đoạn để hạ gục lẫn nhau, tạo nên sự đố kỵ, hận thù lẫn nhau giữa người với người, sẵn sàng tìm cách bôi nhọ lẫn nhau, hạ thấp phẩm giá người khác để đề cao bản thân, tạo nên sự lạnh lùng trong các quan hệ xã hội. 

Sự thâm nhập của chủ nghĩa thực dụng đến lối sống của con người đã đẩy con người đến việc dùng những thủ đoạn tinh vi, thói hư tật xấu trong quan hệ như: lòng tham lam, hám quyền hám lợi, những tệ nạn xã hội, tham nhũng, tham ô hối lộ ngày càng tràn lan. Bên cạnh đó tính nghiêm minh của pháp luật trong nhiều trường hợp bị đồng tiền làm mềm yếu, thậm chí xuyên tạc cả quy chuẩn đúng – sai, trắng - đen lẫn lộn. Trong khoa học công nghệ, trong nghệ thuật, trong giáo dục, trong gia đình… đây là những lĩnh vực đề cao giá trị văn hoá tinh thần, giá trị của chân lý cuộc sống, thuộc những lĩnh vực thiêng liêng bậc nhất của truyền thống đạo lý của người Việt Nam cũng từng bước bị huỷ hoại bởi giá trị của đồng tiền. Trong thế hệ trẻ đặc biệt trong giới sinh viên hiện nay đã nảy sinh xu hướng quan tâm nhiều đến lợi ích kinh tế của cá nhân, một số biểu hiện trong lối sống, trong quan niệm như: hành vi tiêu cực trong thi cử, quan hệ tình dục phóng túng, ham mê văn hoá phẩm đồi truỵ, đua đòi chạy theo lối sống tiêu dùng… điều đó cho thấy đây là vấn nạn đặt ra cần giải quyết.

Trong cơ chế thị trường, một số bộ phận không nhỏ trong nhân dân, các thành phần xã hội khi mưu cầu những lợi ích cá nhân đã chà đạp lên những khuôn mẫu, những giá trị đạo đức truyền thống. Thực tế cho thấy những năm gần đây số vụ buôn lậu, buôn bán ma tuý, làm hàng giả ngày càng tăng. Một bộ phận trong thế hệ trẻ chạy theo lối sống thực dụng, buông thả, sùng bái đồng tiền quay lưng lại với các giá trị văn hoá truyền thống, đạo đức truyền thống. Một số biểu hiện mới về lối sống thực dụng trong giai đoạn hiện nay như tống tiền, bắt cóc trẻ em, buôn bán phụ nữ, tổ chức đâm thuê chém mướn, môi giới mại dâm,… ngày càng tăng nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận. 

Từ thực trạng trên cho thấy chủ nghĩa thực dụng đã tác động trực tiếp và làm thay đổi sâu sắc đến lối sống truyền thống của người dân Việt Nam. Sự tác động đó được thể hiện ở chỗ:

Thứ nhất: Lối sống thực dụng đã tác động mạnh mẽ trong phương thức sinh hoạt kinh tế, sinh hoạt giao tiếp đã tạo cho nhiều người có quan niệm thoả mãn nhu cầu tiêu dùng là mục đích cuối cùng của cuộc sống, chất lượng của cuộc sống là tiêu thụ và hưởng thụ, điều đó đã tác động đến ý thức và hành vi của nhiều người. Lối sống tiêu thụ thuần tuý sẽ dẫn đến nguy cơ khủng hoảng thậm chí huỷ hoại cả thuần phong mỹ tục của những giá trị truyền thống Việt Nam.

Thứ hai: Lối sống thực dụng đã hình thành cho họ những quan niệm chạy theo “mốt”, lối sống ngoại lai, sống lạnh lùng ngày càng tăng. Đây là những biểu hiện của sự xa hoa lãng phí, quan hệ giữa người với người kiểu tiền trao cháo múc, xem rẻ nhân phẩm con người. Lối ăn chơi sa đoạ, lười lao động, kiếm lời trên bản thân người khác. Hay là những quan hệ tình làng nghĩa xóm, kiểu sống hối hả mau làm giàu, diễn ra khắp nơi kể cả trong cơ quan nhà nước, các đoàn thể hay trong các công ty, xí nghiệp.

Thứ ba: Lối sống thực dụng đã làm thay đổi quan niệm về giàu nghèo, tuyệt đối hoá cơ sở vật chất – kỹ thuật ngày càng có chiều hướng lệch lạc và xa cách. Những quan niệm như “đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”, đi từ vật chất đến tinh thần, từ kinh tế đến văn hoá, thậm chí cần phải xem lại vai trò của trí tuệ và tình cảm con người. Trong quan niệm về giáo dục, đời sống tâm linh xuất hiện quan hệ đổi chác, nơi thu lợi nhuận. Nhiều người lấy phương tiện sống làm thước đo cho sự phát triển của con người và xã hội. Đây là cơ sở của sự chạy theo những tham vọng bất chính, những điều kiện và phương tiện sống thiếu lành mạnh, thoả mãn những nhu cầu tầm thường làm suy thoái phẩm chất và đạo đức của một bộ phận người dân. Bên cạnh đó một số quan niệm sống của con người như: quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm, lý tưởng, hoài bão, tự giác, tự trọng, công bằng, lương thiện… 

Để khắc phục những hạn chế trên về sự ảnh hưởng của chủ nghĩa thực dụng, của lối sống thực dụng đến lối sống truyền thống, sống có nghĩa có tình, giàu lòng nhân ái của người Việt Nam hiện nay, Đảng ta đã chủ trương xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm phát triển kinh tế thị trường theo quy luật vận động tất yếu của phát triển kinh tế đồng thời thực hiện việc điều chỉnh nền kinh tế thị trường đó phù hợp với mục tiêu và bản chất của xã hội xã hội chủ nghĩa. Đảng ta cũng đã xác định rõ, mục đích phát triển kinh tế quốc dân là nhằm đem lại lợi nhuận tối đa cho tất cả mọi người, cho toàn xã hội, lấy hiệu quả kinh tế phục vụ cho lý tưởng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Để thực hiện được mục tiêu này, Đảng ta đã khẳng định chủ trương thực hiện tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước đi và trong chính sách phát triển, thực hiện tốt các chính sách xã hội trên cơ sở phát triển kinh tế, gắn quyền lợi và nghĩa vụ, cống hiến và hưởng thụ, tạo động lực mạnh mẽ và bền vững hơn cho phát triển kinh tế – xã hội, và tập trung giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc.
Không chỉ thế, Đảng ta còn khẳng định trong hệ thống chính trị, Nhà nước xã hội chủ nghĩa phải thể hiện rõ tính hiệu lực và hiệu quả trong quản lý kinh tế – xã hội nói chung và kinh tế thị trường nói riêng. Thực hiện đa dạng hoá các hình thức sở hữu trên cơ sở công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu, phát huy và tạo điều kiện cho nhiều thành phần kinh tế cùng phát triển, trong đó kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể giữ vai trò chủ đạo. Xây dựng một thể chế chính trị – kinh tế – xã hội với mục tiêu vì con người, đảm bảo cả đời sống vật chất và đời sống tinh thần cho con người, đảm bảo mọi điều kiện để phát triển toàn diện nhân cách cá nhân. Xác lập thang giá trị vật chất – tinh thần đúng đắn trong toàn xã hội trên cơ sở nhân văn lấy con người làm trung tâm của mọi quan hệ xã hội và hoạt động kinh tế. Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tạo điều kiện cho mọi thành viên xã hội tự do cạnh tranh lành mạnh làm giàu chính đáng bằng tài năng và sức lực của mình. Đề cao các phẩm chất và các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc trên cơ sở tiếp thu các giá trị văn hoá tiến bộ, hiện đại của nhân loại, tôn trọng những giá trị tâm linh, nghĩa vụ, trách nhiệm xã hội. Xây dựng và phát huy nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc và lấy văn hoá làm nội lực phát triển kinh tế xã hội đồng thời làm tiêu chí để điều chỉnh ý thức, tình cảm, hành vi đạo đức trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. 

Mọi cá nhân đều nằm trong một cơ cấu xã hội nhất định, đều chịu tác động bởi các cơ cấu xã hội đó, do đó cần phải xây dựng những tổ chức xã hội lành mạnh để cá nhân được thừa hưởng những giá trị tích cực ở cộng đồng đó. Trong các cơ quan hành chính cần phải nêu cao vai trò của tổ chức đảng, thường xuyên giám sát và nêu cao tinh thần phê và tự phê, tăng cường đoàn kết nội bộ và kịch liệt phê phán những biểu hiện của thói hư tật xấu của cán bộ, đảng viên. Trong các xí nghệp hay trong trường học cần nêu cao tinh thần giáo dục lập trường tư tưởng, giáo dục những giá trị truyền thống của dân tộc để mỗi công nhân, học sinh, sinh viên ý thức được vai trò của mình trong lao động và học tập, để trở thành người vừa “hồng” vừa “chuyên” đáp ứng mục tiêu vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Việc rèn đức luyện tài đối với người lao động, học sinh, sinh viên là hết sức quan trọng nhằm góp phần vào quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đưa đất nước phát triển ngang tầm với các nước trên thế giới, như trong nghị quyết Đại hội X đã nhấn mạnh: “Xây dựng và hoàn thiện giá trị, nhân cách con người Việt Nam, bảo vệ và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập kinh tế quốc tế. Bồi dưỡng các giá trị văn hoá trong thanh niên, học sinh, sinh viên, đặc biệt là lý tưởng sống, lối sống, năng lực trí tuệ, đạo đức và bản lĩnh văn hoá con người Việt Nam”2.

Trên đây chưa phải là tất cả những giải pháp mà Đảng ta đưa ra đã đưa ra để khắc phục lối sống thực dụng đến mức độ thái hoá trong một bộ phận nhân dân và không ít cán bộ, đảng viên khi mà những biểu hiện của lối sống này có nguy cơ ngày càng lan rộng, có chiều hướng ngày càng gia tăng về mức độ ảnh hưởng. Song có thể coi đó là những giải pháp cơ bản và hết sức cần thiết để hạn chế và khắc phục dần những ảnh hưởng tiêu cực của lối sống này khi quá trình phát triển nền kinh tế thị trường dịnh hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta ngày càng đi vào chiều sâu, khi chúng ta ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế và khi việc mở rộng giao lưu văn hoá thế giới đã thực sự trở nên cần thiết.

1 Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2006, tr. 22.





2 Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2006, tr. 106.
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